
 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG 

GIÁO DỤC QUỐC DÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP 

XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 
  

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính   

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 2.002770 Xét duyệt 

học sinh bán 

trú, học viên 

bán trú hỗ trợ 

kinh phí, hỗ 

trợ gạo 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ hai 

đến thứ sáu hàng 

tuần (Buổi sáng từ 

07 giờ đến 11 giờ 30 

phút, buổi chiều từ 

13 giờ 30 phút đến 

17 giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 07 ngày làm 

việc, sau ngày hết 

hạn nhận hồ sơ. 

Cơ sở giáo 

dục 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến. 

Không Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 3 năm 

2024 của Chính phủ 

quy định chính sách 

cho trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học viên ở 

vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền 

núi, vùng bãi ngang, 

ven biển và hải đảo 

và cơ sở giáo dục có 

trẻ em nhà trẻ, học 

sinh hưởng chính 

sách. 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

951/QĐ-BGDĐT 

ngày 09 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

2 2.002771 Xét duyệt trẻ 

em nhà trẻ 

bán trú hỗ trợ 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ hai 

đến thứ sáu hàng 

tuần (Buổi sáng từ 

Cơ sở giáo 

dục 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương thức 

sau đây: 

Không Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 3 năm 

2024 của Chính phủ 

quy định chính sách 

Những nội dung 

còn lại của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=379272
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=379269
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính   

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kinh phí, hỗ 

trợ gạo 

07 giờ đến 11 giờ 30 

phút, buổi chiều từ 

13 giờ 30 phút đến 

17 giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ. 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến. 

cho trẻ em nhà trẻ, 

học sinh, học viên ở 

vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền 

núi, vùng bãi ngang, 

ven biển và hải đảo 

và cơ sở giáo dục có 

trẻ em nhà trẻ, học 

sinh hưởng chính 

sách. 

Quyết định số 

951/QĐ-BGDĐT 

ngày 09 tháng 4 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 
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